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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2016


HƯỚNG DẪN
 Về việc ra đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2015 - 2016
 
 Thực hiện Thông tư 30/2014 /TT - BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ra đề đánh giá học sinh tiểu học, căn cứ hướng dẫn Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học, Trường Tiểu học Gia Hòa hướng dẫn giáo viên ra đề kiểm tra đánh giá kết  quả học tập cuối năm học đối với các môn học như sau:
I – YÊU CẦU CỦA VIỆC RA ĐỀ KIỂM TRA
1. Các môn kiểm tra định kì cuối năm : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ.

2. Yêu cầu về việc ra đề:
- Giới hạn chương trình ra đề : theo phân phối chương trình học kì II.
- Ra đề và đáp án các môn theo đúng cấu trúc quy định.

- Đề ra đảm bảo chính xác, khoa học, phân hóa được trình độ học sinh.

- Không sao chép y nguyên những câu hỏi, đề thi đã có ở bất cứ đâu.

- Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh: 

+ Mức 1: học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập;

+ Mức 2: học sinh kết nối, sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học;

+ Mức 3: học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
- Mỗi đề kèm theo đáp án và hướng dẫn chấm.

- Bài kiểm tra cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.  
-Thời gian làm bài môn Tiếng Việt 60 phút, các môn còn lại 40 phút.
3.  Thời gian nộp đề: 5/5/2016 (nộp qua địa chỉ Email: Vuthichue72@gmail.com)

II - CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

1. Môn Tiếng Việt

- Kiểm tra đọc, viết  theo mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng học kì II (Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng - Tuần 35).


- Nội dung đề kiểm tra bao gồm:


+ Kiểm tra đọc thành tiếng  và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc : 2,5 điểm

+ Bài tập luyện từ và câu: 2 điểm


+ Chính tả: 2,5 điểm


+ Tập làm văn: 3 điểm

Ma trận đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2,3,4,5
	Nội dung
	Số câu và số điểm
	Hình thức 
	Ghi chú

	
	
	TNKQ
	TL (Đọc)
	

	Đọc thành tiếng, 

đọc hiểu
	Số câu (ý)
	
	5
	KT đọc theo 5 tiêu chí: Đọc đúng; ngắt nghỉ hơi đúng; đọc biểu cảm; tốc độ đọc; trả lời câu hỏi

	
	Số điểm
	
	2,5
	

	Luyện từ và câu
	Số câu (ý)
	4
	2
	

	
	Số điểm
	1
	1,0
	

	Chính tả
	Số câu (ý)
	
	1
	Bài viết trong khoảng 15 phút. 

	
	Số điểm
	
	2,5
	

	Tập làm văn
	Số câu (ý)
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	3
	

	Tổng
	Số câu (ý)
	4
	7
	

	
	Số điểm
	1
	9
	



* Riêng đối với lớp 1: 

+ Kiểm tra đọc thành tiếng  và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc : 5 điểm

+ Kiểm tra viết: 5 điểm.


2. Môn Toán

Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 4, 5
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2


	Mức 3


	Tổng
	Ghi chú

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số và phép tính
	Số câu (ý)
	3
	4
	1
	1
	
	
	4
	5
	1 câu có thể nhiều ý hoặc tích hợp các mạch kiến thức khác nhau. GV căn cứ ra đề phù hợp

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	0,5
	0,5
	
	
	2,0
	2,5
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu (ý)
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	0,5
	0,5
	

	Hình học
	Số câu (ý)
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	

	Giải bài toán có lời văn
	Số câu (ý)
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3
	

	
	Số điểm
	
	1,0
	
	1,5
	
	1,0
	
	3,5
	

	Tổng
	Số câu (ý)
	5
	5
	1
	3
	
	2
	6
	10
	

	
	Số điểm
	2,5
	3,0
	0,5
	2,5
	
	1,5
	3,0
	7,0
	


Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 2,3

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2


	Mức 3


	Tổng
	Ghi chú

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số và phép tính
	Số câu (ý)
	3
	4
	1
	2
	
	
	4
	6
	1 câu có thể nhiều ý hoặc tích hợp các mạch kiến thức khác nhau. GV căn cứ ra đề phù hợp

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	0,5
	1
	
	
	2,0
	3
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu (ý)
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	0,5
	0,5
	

	Hình học
	Số câu (ý)
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	
	

	Giải bài toán có lời văn
	Số câu (ý)
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3
	

	
	Số điểm
	
	1,0
	
	1,5
	
	1,0
	
	3,5
	

	Tổng
	Số câu (ý)
	5
	5
	1
	3
	
	1
	6
	10
	

	
	Số điểm
	2,5
	3,0
	0,5
	2,5
	
	1
	3,0
	7,0
	



* Riêng đối với lớp 1



- Đọc, viết, cấu tạo, thứ tự các số trong phạm vi 100( khoảng 3-4 yêu cầu): 2 điểm


- Cộng, trừ không nhớ và kết hợp với so sánh số trong phạm vi 100 (3-4 yêu cầu) : 4 đ

- Giải toán có lời văn (1 - 2 yêu cầu) : 3 điểm


- Đo, vẽ đoạn thẳng ( 2 yêu cầu) : 1 điểm


3 . Môn Khoa học

- Trắc nghiệm (7điểm) : Gồm khoảng 12 câu


+ Từ câu 1 - 10 : ra theo hình thức TN lựa chọn đáp án đúng, mỗi câu 0,5 điểm


+ Từ câu 11, câu 12: không cho đáp án sẵn, HS phải tự tìm và viết đáp án, mỗi câu 1đ.


- Tự luận (3 điểm): khoảng 1 - 2 câu.


4. Môn Lịch sử và Địa lý:  Đề gồm 2 phần:

+ Phần Lịch sử: 5 điểm


Trắc nghiệm (3,5 điểm) : Gồm  khoảng 7 câu,  trong đó 4 câu ra theo hình thức TN lựa chọn đáp án đúng, 3 câu không cho đáp án sẵn, học sinh phải tự tìm và viết đáp án.


Tự luận (1,5 điểm): 1 - 2 câu.


+ Phần Địa lý (cấu trúc tương tự phần Lịch sử)


5. Môn Tiếng Anh (theo hướng dẫn năm học 2013 - 2014)
Để đảm bảo việc ra đề đạt kết quả tốt, BGH yêu cầu các giáo viên ra đề nghiêm túc, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất và nộp đúng thời gian quy định./.
	Nơi nhận:
 - Phòng GDĐT (để báo cáo); 

 - BGH (để chỉ đạo);

 - Tổ CM, GV (để thực hiện);
 - Lưu VT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Chuế
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